TUẦN 29

Ngày soạn: 31/03/2023
Ngày giảng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023
TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết được tỉ số của hai đại lượng cùng loại; Giải được bài toán  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Bài tập cần làm: Bài 1(a,b), bài 3, Bài 4.

- Giúp HS PTNL giải quyết vấn đề toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học. Viết được tỉ số của hai đại lượng cùng loại; Giải được bài toán  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

- HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV:  VBT, bảng phụ.

HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu:(5p)

* Khởi động:

- Hát  vận động theo bài Em yêu quê hương
* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới

2. Hướng dẫn luyện tập ( 30’)

Bài 1

YC hs thực hiện  

- Hướng dẫn: Khi thực hiện viết tỉ số, các em có thể rút gọn như phân số. 

Bài 3

-Gọi hs đọc đề bài, xác định yêu cầu 
- YC hs nêu các bước giải 

- YC hs thực hiện giải bài toán trong nhóm đôi 

(phát phiếu cho nhóm) 

- Nhận xét, kết luận bài giải đúng
Bài 4
-  Gọi hs đọc đề bài .xác định yêu cầu
- YC hs nêu các bước giải

- YC hs thực hiện vào vở, 1 hs làm bảng phụ. 

- Chấm bài, YC hs đổi vở nhau kiểm tra 

 *. Củng cố, dặn dò(5’)
? Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm sao?
- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”
	- HS cùng hát và vận động dưới sự điều hành của TBVN.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện  
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- HS đọc đề bài…
 - Nêu các bước giải: Xác định tỉ số …
Bài giải

Vì gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 
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số thứ hai                                                          

  Tổng số phần bằng nhau là:

          1 + 7 = 8 (phần) 

  Số thứ nhất là:   1080 : 8 x 1 = 135

  Số thứ hai là:      1080 - 135 = 945 

                     Đáp số: số thứ nhất: 135

                                   số thứ hai: 945

- HS đọc đề bài 

+ Vẽ sơ đồ

+ Tìm tổng số phần bằng nhau

+ Tìm chiều rộng, chiều dài

- Tự làm bài, hs lên bảng báo cáo kết quả. 
Bài giải

        Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 3 = 5 (phần) 

            Chiều rộng hình chữ nhật là: 

                    125 : 5 x 2 = 50 (m)

           Chiều dài hình chữ nhật là: 

              125 - 50 = 75 (m)

                      Đáp số: chiều rộng 50 m;    

                                    chiều dài: 75 m

- Đổi vở nhau kiểm tra  

- HS trả lời 

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
TẬP ĐỌC
ĐƯỜNG ĐI SA PA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả ; Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa thể hiện hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp của đất nước. ( Trả lời đươc các câu hỏi, thuộc hai đoạn cuối bài).

- Góp phần PTNL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ thông qua việc đọc đúng bài văn. 

- HS yêu thích môn học.

GD KNS: Nhận thức được vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước. Trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn vẻ đẹp ấy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Máy tính, ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK (ƯDCNTT)

HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5p)

* Khởi động:

 - HS hát bài "Trái đất này là của chúng mình"

* Kết nối:
-  GV dẫn vào bài mới

2. Hoạt động thực hành - Luyện đọc : (32p) ( ƯDCNTT toàn bài)
a. Luyện đọc:(10’)
-1 HS khá đọc bài

? Bài chia mấy đoạn
- Gọi hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài
+ Lần 1: Luyện phát âm: sà xuống, trắng xóa, trắng tuyết, , Phù Lá, Hmông, 

+ Lượt 2: Giảng từ khó trong bài: 
- Bài đọc với giọng như thế nào? 

- YC hs luyện đọc theo cặp
- Gọi đại diện các nhóm đọc
- Nhận xét, tuyên dương
- Gọi hs đọc cả bài

- GV đọc mẫu 

b) Tìm hiểu bài:(15p)

-HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi
? Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều em hình dung được về mỗi bức tranh.
? Đoạn1gơị cho chúng ta điều gì về Sa Pa?
- Đọc thầm đoạn 2, nói điều các em hình dung được khi đọc đoạn văn tả cảnh một thị trấn nhỏ trên đường đi Sa Pa? 

? Đoạn 2 miêu tả cảnh gì?
- YC hs đọc thầm đoạn còn lại, miêu tả điều em hình dung được về cảnh đẹp của Sa Pa? 
? Đoạn 3 tả cảnh đẹp ở đâu
- Những bức tranh bằng lời trong bài thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả. Hãy nêu một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế ấy. 

? Vì sao tác giả gọi Sa Pa là "món quà kì diệu của thiên nhiên"?

? Bài văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cảnh đẹp Sa Pa như thế nào? 

? Em hãy nêu ý chính của bài
c. HD HS đọc diễn cảm (7’).        

- Gọi hs đọc lại 3 đoạn của bài

- Lắng nghe, theo dõi  tìm những từ cần nhấn giọng trong bài

- Khi đọc các em nhớ nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm, gợi tả cảnh đẹp Sa Pa

- HD hs đọc diễn cảm đoạn 1
+ Gv đọc mẫu

+ YC hs luyện đọc theo cặp

+ Cho hs thi đọc diễn cảm trước lớp

+ Nhận xét, tuyên dương bạn đọc hay

- Nhẩm HTL hai đoạn văn cuối bài. 

- Tổ chức thi đọc thuộc lòng trước lớp.

- Cùng hs nhận xét, tuyên dương bạn thuộc tốt.

*. Củng cố, dặn dò ( 3’)
? Con thấy đất nước ta có phong cảnh ntn, hãy kể những việc con sẽ làm để giữ gìn vẻ đẹp đấy?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Trăng ơi,..từ đâu đến?”
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS lắng nghe.

- 3 đoạn

- HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài

- Chú ý câu dài: Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kình ô tô / tạo nên một cảm giác bồng bềnh, huyền ảo. 

- rừng cây âm âm, Hmông, Tu Dí, Phù Lá, hoàng hôn, áp phiên

- Nhẹ nhàng, thể hiện ….
- Luyện đọc theo cặp
- Đại diện nhóm đọc
- Nhận xét

- HS đọc cả bài 

- Lắng nghe  

- HS đọc to trước lớp 

- Du khách đi lên Sa Pa có cảm giác như đi trong những đám mây trắng bồng bềnh, huyền ảo…..

-Ý 1:Phong cảnh đường lên Sa Pa.

- Cảnh phố huyện rất vui mắt, rực rỡ sắc màu: nắng vàng hoe; những em bé Hmông, Tu Dí, ….

-Ý 2:Phong cảnh 1 thị trấn trên đường lên Sa Pa.

- Ngày liên tục đổi mùa, tạo nên bức tranh phong cảnh rất lạ: thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh …

-Ý 3:Cảnh đẹp Sa Pa.

+ Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kình ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo khiến du khách tưởng như đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời

+ Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa.

+ Những con ….

- Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp. Vì sự đổi mùa trong một ngày ở Sa Pa rất lạ lùng, hiếm có.

- Sa Pa quả là món quà diệu kì của thiên nhiên dành cho đất nước ta. 

-Hs nêu

- HS đọc 3 đoạn của bài 

- chênh vênh, sà xuống, bồng bềnh, trắng xóa, âm âm, rực lên...

- Lắng nghe, ghi nhớ 

+ Lắng nghe 

+ Luyện đọc theo cặp

+ vài hs thi đọc diễn cảm trước lớp 

+ Nhận xét 

- Nhẩm 2 đoạn văn cuối bài 

- Vài em thi đọc thuộc lòng 

- HS trả lời



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
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ĐẠO ĐỨC
                          TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông ( những quy định có liên quan tới học sinh); Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.
- Góp phần phát triển các năng lực nêu được một số quy định khi tham gia giao thông.
- Nghiêm chỉnh chấp Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.
ANQP: Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng.
KNS:Kĩ năng tham gia giao thông đúng luật.

-Kĩ năng phê phán những hành vi vi phạm Luật giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - GV:  SGK, bảng phụ.
- HS: SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động:

- Cho HS tổ chức trò chơi "Hỏi nhanh- Đáp đúng": 

? Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì?

? Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông?

?  Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/40 

* Kết nối: Nhận xét, đánh giá

2. Luyện tập thực hành ( 25’)

* Hoạt động 1: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông. 

- GV chuẩn bị một số biển báo: Biển báo đường một chiều; biển báo cho hs đi qua; biển báo có đường sắt; biển bo cấm đỗ xe; biển báo cấm dùng còi trong thành phố. 

- Cô sẽ lần lượt giơ biển, các nhóm sẽ giơ tay và nói ý nghĩa của biển bo, mỗi nhận xét đúng là 1 điểm, nhóm nào ghi được nhiều điểm là nhóm đó thắng 

- Lần lượt giơ biển

+ Biển báo đường một chiều 

+ Biển báo có hs đi qua

+ Biển báo có đường sắt

+ Biển báo cấm đỗ xe

+ Biển báo cấm dùng còi trong thành phố  

- Cùng hs nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc

Kết luận: Thực hiện nghiêm túc an toàn giao thông là phải tuân theo và lm đúng mọi biển báo giao thông. 

* Hoạt động 2: BT3 SGK/42

- Các em hoạt động nhóm 6, mỗi nhóm tìm cách giải quyết  1 tình huống 1, nhóm 2 tình huống 2...

- Gọi lần lượt từng nhóm báo cáo kết quả  

Kết luận : Khi tham gia giao thông, các em cần thực hiện đúng các qui định giao thông để tránh xảy ra tai nạn cho mình và cho người khac. 

* Hoạt động 3: BT4 SGK/42 

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả. 

Kết luận: Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và mọi ngươi cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông.  

*. Củng cố, dặn dò(5’)
? Tôn trọng luật giao thông  là bảo vệ an toàn cho ai?
- Chấp hành tốt Luật giao thông và nhắc nhở mọi người  cùng thực hiện. 

- Bài sau: Bảo vệ môi trường 
	 HS trả lời 
- Để lại rất nhiều hậu quả: bị các chấn thương có thể bị tàn tật suốt đời, gây cho gia đình và xã hội nhiều gánh nặng; thậm chí có những tai nạn gây chết người. 

- Vì không chấp hành Luật Giao thông, uống rượu khi lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, không đội nón bảo hiểm .

- Thực hiện Luật Giao thông là trách nhiệm của mỗi người dân tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người và đảm bảo an toàn giao thông. 

- Lắng nghe 

- Lắng nghe, ghi nhớ cách chơi 

- Quan sát và giơ tay trả lời 

+ Các loại xe chỉ được đi đường đó theo môt chiều 

+ Báo hiệu gần đó có trường học, đông hs, do đó các phương tiện đi lại cần chu ý 

+ Báo hiệu có đường sắt, tàu hỏa. Do đó các phương tiện đi lại cần chú ý để tránh tàu hỏa .

+ Báo hiệu không đỗ xe ở vị trí này 

+ Báo hiệu không được dùng còi ảnh hưởng đến cuộc sống của những ngươi dân sống ở phố đó. 

- Lắng nghe 

- Chia nhóm 6 làm việc 

- Lần lượt báo cáo: 

a) Không tán thành ý kiến của bạn và giải thích cho bạn hiểu: Luật Giao thông cần được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi. 

b) Khuyên can bạn không nên thò đầu ra ngoài, nguy hiểm.

c) Can ngăn bạn không ném đá lên tàu, gây nguy hiểm cho hành khách và làm hư hỏng ti sản công cộng. 

d) Đề nghị bạn dừng lại để nhận lỗi  và giúp người bị nạn.

đ) Khuyên các bạn nên ra về, không nên làm cản trở giao thông.

e) Khuyên các bạn không được đi dươi lòng đường vì rất nguy hiểm. 

- Lắng nghe  

- Chia nhóm 4 làm việc 

- Lần lượt  báo cáo kết quả. 

+ Khi đi học về, các bạn hs còn chạy xe hàng ba, em khuyên các bạn không nên chạy xe hàng ba vì dễ gây ra tai nạn. 

+ Người dân xóm em còn thả súc vật trên đường, em khuyên mọi ngươi không nên để súc vật đi lung tung vì sẽ dễ gây ra tai nạn. 

+ Các bạn xóm em buổi chiều thường hay tụ tập đá bóng dưới lòng đường, em khuyên các bạn tìm chỗ khác đá, nếu đá dưới lòng đường rất dễ xảy ra tai nạn.

- Lắng nghe  

- HS phát biểu.
- HS lắng nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
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Ngày soạn: 01/04/2023
Ngày giảng: Thứ ba,  ngày 04 tháng 04 năm 2023
TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó; Bài tập cần làm bài 1.
- Giúp HS PTNL giải quyết vấn đề toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học. Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
GV:  VBT, bảng phụ. Máy tính.

HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5p)

* Khởi động:

 - HS hát bài "Trái đất này là của chúng mình"

* Kết nối:
-  GV dẫn vào bài mới

2.Hình thành kiến thức mới: 
a.HD giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó ( trình chiếu bài toán)
* Bài toán 1: Gọi hs đọc bài toán 
? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Bài toán cho biết hiệu và tỉ, yêu cầu chúng ta tìm hai số, nên ta gọi đây là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

? Tỉ số 3/5 cho biết điều gì? 

- Dựa vào tỉ số ta có sơ đồ sau: 

? Theo sơ đồ thì số lớn hơn số bé mấy phần? 

? Làm thế nào để tìm được 2 phần ? 

- Theo sơ đồ 24 tương ứng với mấy phần  bằng nhau? (GV vẽ tiếp vào sơ đồ)

? Muốn tìm số bé, ta phải biết gì? Tìm bằng cách nào? 

- Tìm SB bằng cách nào?

- Tìm SL làm thế nào? 

- Ghi đáp số. 

- Dựa vào cách giải bài toán trên, các em hãy cho biết: Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ta làm sao? 

Bài toán 2: Gọi hs đọc đề toán 

- YC hs nêu các bước giải, sau đó giải bài toán trong nhóm đôi 

- Nhắc nhở: Dựa vào cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ các em có thể giải gộp bước 2 và bước 3 

? Qua 2 bài toán, bạn nào có thể nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó? 

b. Thực hành

Bài 1

-  Gọi hs đọc đề toán

- YC hs tự làm bài 

*Bài 2.
-  Gọi hs đọc đề bài

- YC hs nêu các bước giải 

- YC hs làm bài vào vở nháp. 1 hs làm vào bảng phụ.
- Cùng hs nhận xét kết luận bài giải đúng. 

*. Củng cố, dặn dò(5’)
? Muốn giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó ta làm sao? 

- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Luyện tập”
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS lắng nghe.

- HS đọc to trước lớp 

- Cho biết hiệu là 24, tỉ số là 2/5

- Tìm hai số đó 

- Lắng nghe 

- Biểu thị số bé là 3 phần thì số lớn là 5 phần như thế. 

- Quan sát 

- 2 phần 

- Em lấy 5 – 3 = 2 (phần) 

- là 2 phần 

- Giá trị 1 phần. Lấy 24 : 2 = 12 

- SB : 12 x 3 = 36 

- SL : 36 + 24 = 60 

+ Vẽ sơ đồ 

+ Tìm giá trị 1 phần

+ Tìm các số 

- HS đọc đề toán 

+ Vẽ sơ đồ....
- Thực hiện trong nhóm đôi
              Hiệu số phần bằng nhau là :

                        7 – 4 = 3 (phần) 

             Giá trị 1 phần : 

                        12 : 3 = 4 (m) 

            Chiều dài hình chữ nhật 

                        4 x 7 = 28 (m) 

            Chiều rộng hình chữ nhật :

                         28 – 12 = 16 (m) 

          Đáp số : CD : 28m ; CR : 16m 

+ Vẽ sơ đồ 

+ Tìm giá trị 1 phần

+ Tìm các số 
- HS đọc to trước lớp

- Tự làm bài 

      Hiệu số phần bằng nhau là :

        5 – 2 = 3 (phần) 

     Số bé :  123 : 3 x 2 = 82 

     Số lớn : 82 + 123 = 205 

               Đáp số : SB : 82 ; SL : 205 

- HS đọc đề bài 
- hs làm vở, 1 hs báo cáo kết quả.
   Hiệu số phần bằng nhau là : 

            7 – 2 = 5 (phần) 

    Tuổi con là : 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi) 

    Tuổi mẹ là : 25 + 10 = 35 (tuổi) 

                     Đáp số : Con : 10 tuổi 
                                mẹ : 35 tuổi

-HS trả lời  
 - Lắng nghe
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CHÍNH TẢ ( NGHE VIẾT)
AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, 2, 3, 4…?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài báo ngắn có các chữ số ; Làm đúng bài tập BT3 (kết hợp đọc lại mẩu chuyện sau khi hoàn chỉnh BT). Bài tập 2a.

- Góp phần PTNL tự học, năng lực thẩm mĩ để viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn. 
- HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính. Bảng phụ

- HS: SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu:(3p)

* Khởi động:

- Hát  vận động theo bài Em yêu quê hương
* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới
2. Hình thành kiến thức mới:

a) Hướng dẫn HS  nghe-viết

- GV đọc toàn bài 

- Các em đọc thầm lại bài, chú ý những từ khó, những tên riêng , những con số viết trong bài .

- HD hs viết các từ khó: A-rập, Bát-đa, dâng tặng, rộng rãi.

? Nội dung mẩu chuyện là gì?

- YC hs gấp SGK, Gv đọc cho hs viết theo qui định.

- Đọc cho hs soát lại bài

- Chấm bài, YC hs đổi vở nhau kiểm tra. 

- Nhận xét

b. HD hs làm bài tập chính tả

Bài 2a
- Gọi hs đọc yc

- Gợi ý: Các em nối các âm ….

- Gọi hs phát biểu ý kiến 

- GV cùng hs nhận xét, chốt lại lời giải. 

tr: trai, trái, trại, trải 

- tràm, trám, trảm, trạm 

- tràn, trán

- trâu, trầu, trấu

- trăng, trắng

- trân, trần, trấn, trận

ch: chai, chài, chái, chải,

- chàm, chạm

- chan, chán, chạn

- châu, chầu, chấu, chẫu, chậu

- chăng, chằng, chẳng, chặng

- chân, chần, chẩn 

Bài 3

 Gọi hs đọc yc và nội dung 

- Các em đọc thầm lại truyện vui Trí nhớ tốt và tự làm bài vào VBT.

- Bảng nhóm, gọi hs đại diện 3 dãy lên thi làm bài. 

- Cùng hs nhận xét.

? Truyện đáng cười ở điểm nào? 

*. Củng cố, dặn dò(5’)
? Qua bài trên em biết được thông tin gì về các con số?

- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài chuẩn bị bài “ Đường đi Sa Pa”
	- HS cùng hát và vận động dưới sự điều hành lớp trưởng.

- HS lắng nghe.
- Lắng nghe và dò trong SGK
- HS đọc thầm, chú ý cách trình bày.
- 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết bảng.

- Giải thích các chữ số 1,2,3,4...không phải do người A-rập nghĩ ra…
- Viết vào vở 

- Soát lại bài 

- Đổi vở nhau kiểm tra 

- HS nêu y/c

- Lắng nghe, tự làm bài vào VBT

- Lần lượt phát biểu ý kiến

- Hè tới, lớp chúng em sẽ đi cắm trại. 

- Nhà em có trồng một cây tràm.

- Bạn Ngân trán rất cao.

- Bà ngoại em thường ăn bữa cơm sáng.

- Trăng đêm nay rất sáng.

- Trận đánh ấy rất ác liệt. 

+ Bác em làm nghề chài lưới.

- Bố chạm cốc mừng tết đến. 

- Món ăn này rất chán.

- Cái chậu này rất đẹp.

- Chặng đường này thật là dài.

- Bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.
- HS đọc to trước lớp

- Tự làm bài 

- HS lên thực hiện 

  nghếch mắt - châu Mĩ - kết thúc - nghệt  mặt ra - trầm trồ- trí nhớ

- Nhận xét 

- Chị Hương kể chuyện lịch sử nhưng Sơn ngây thơ tưởng rằng chị có trí nhớ tốt, nhớ được cả những chuyện xảy ra từ 500 năm trước-cứ như là chị đã sống được hơn 500 năm. 
- HS trả lời.

- Lắng nghe, thực hiện 
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LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : DU LỊCH – THÁM HIỂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Hiểu các từ du lịch, thám hiểm (BT1, BT2) ; bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ở BT3 ; biết chọn tên sông cho trước đúng lời giải câu đố trong BT4.

- Góp phần PTNL văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ hiểu các từ du lịch, thám hiểm.

 - Giáo dục tình yêu môn học, vận dụng bài học vào thực tế học và làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 - GV: Máy tính. Bảng phụ, từ điển.
 - HS: SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu  (5p)

* Khởi động:

- Cả lớp cùng đứng dậy vừa hát kết hợp với vận động bài hát Baby Sharp.

* Kết nối:  GV dẫn vào bài.

2. Hình thành kiến thức mới:
.a Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là du lịch, thám hiểm
Bài tập 1
- Gọi HS đọc y/c bài

· GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

Bài tập 2
- Gọi HS nêu y/c bài
· GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 

· GV mời học sinh trình bày 

Bài tập 3
- HS sử dụng từ điển thảo luận nhóm đôi 3 phút. Một nhóm làm bảng phụ.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

b. Hoạt động 2: Học một số từ chỉ địa danh
Bài tập 4
· Mời HS đọc yêu cầu của bài tập.

· GV chia lớp thành các nhóm, các nhóm trao đổi, thảo luận, chọn tên các dòng sông đã cho để giải đố nhanh.

? Em thấy phong cảnh đất nước ta ntn? Em sẽ làm gì để bảo vệ nó?
*.Củng cố, dặn dò ( 3’)
- Nhận xét tiết học
- Về nhà học bài chuẩn bị bài “ Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị”
	- TBVN điều hành lớp khởi động bằng bài hát vui nhộn tại chỗ

- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến.

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng 

(ý b: Du lịch là đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh).
- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến.

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.

Ý c: Thám hiểm có nghĩa là thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm).
- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS thảo luận nhóm đôi, đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng : Ai được đi nhiều nơi sẽ mở rộng tầm hiểu biết, sẽ khôn ngoan, trưởng thành hơn. / Chịu khó đi đây đi đó để học hỏi, con người mới sớm khôn ngoan, hiểu biết.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS trao đổi theo nhóm, thảo luận.
- a) Sông Hồng.

- b) Sông Cửu Long.

- c) Sông Cầu.

- d) Sông Lam.

- đ) Sông Mã.

- e) Sông Đáy.

- g) Sông Tiền, sông Hậu.

- h) Sông Bạch Đằng.

- HS phát biểu.

- HS lắng nghe và thực hiện
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KỂ CHUYỆN

ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

   - Dựa vào kể của giáo viên và tranh minh họa (SGK), kể lại được từng đoạn và kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện Đôi cánh của Ngựa trắng rõ ràng, đủ ý ; Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện (BT2).

- Góp phần PTNL ngôn ngữ, năng lực giao tiếp và hợp tác trong các hoạt động.

- HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh minh họa ƯDCNTT.

- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)
* Khởi động:

- Cả lớp cùng đứng dậy vừa hát kết hợp với vận động bài hát Bống bống bang bang.

* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, sẽ thấy đúng là Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
 Trước khi nghe kể chuyện, các em hãy quan sát tranh minh họa, đọc thầm nhiệm vụ của bài KC trong SGK/106 

2. Bài mới(30’)( ƯDCNTT toàn bài)
a) GV kể chuyện
- GV kể lần 1 giọng kể chậm rãi…

- GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa 

b) Hd hs kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện 

* Tái hiện chi tiết chính của truyện

- Mỗi tranh minh họa cho 1 chi tiết chính của truyện, các em trao đổi với bạn cùng bàn kể lại chi tiết đó bằng 1-2 câu

- Gọi hs phát biểu ý kiến 

b) Gọi hs đọc y/c của BT1,2

c) Các em dựa vào các chi tiết chính của truyện, thực hành kể chuyện trong nhóm 6, mỗi em kể 2 tranh nối tiếp nhau kể toàn bộ câu chuyện. Sau đó từng em kể toàn chuyện, cùng các bạn trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

d) Thi kể chuyện trước lớp 

- Một vào nhóm hs thi kể từng đoạn của câu chuyện theo 6 tranh.

- Gọi vài hs thi kể toàn bộ câu chuyện, mỗi em kể xong nói ý nghĩa câu chuyện.

- YC hs lắng nghe, chất vấn với bạn về nội dung và ý nghĩa câu chuyện. 

? Vì sao Ngựa Trắng xin mẹ được đi xa cùng Đại Bàng Núi? 

? Chuyến đi đã mang lại cho Ngựa Trắng điều gì? 

- Cùng hs nhận xét, tuyên dương bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện nhất.

*. Củng cố, dặn dò(5’)
? Có thể dùng câu tục ngữ nào để nói về chuyến đi của Ngựa Trắng?

- Chính vì thế mà có câu tục ngữ: Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. 
- Ý nghĩa câu chuyện.
?Nêu những việc con sẽ làm để bảo vệ các loài động vật?Vì sao chúng ta nên bảo vệ chúng?

- Gọi hs nhắc lại 2 câu tục ngữ
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe  

- Quan sát tranh minh họa 

- Lắng nghe 

- Lắng nghe, quan sát tranh minh họa 

- Lắng nghe, làm việc nhóm đôi 

- Lần lượt phát biểu 

1) Hai mẹ con Ngựa Trắng quấn quýt bên nhau.

2) Ngựa Trắng ước ao có đôi cánh như Đại Bàng Núi. Đại Bàng bảo nó: Muốn có cánh phải đi tìm, đừng suốt ngày qunh quẩn cạnh mẹ. 

3) Ngựa Trắng xin phép mẹ được đi xa cùng Đại Bàng.

4) Sói Xám ngáng đường Ngựa Trắng.

5) Đại Bàng Núi từ trên cao lao xuống, bổ mạnh vào trán Sói, Cứu Ngựa Trắng thoát nạn.

6) Đại Bàng sải cánh. Ngựa Trắng thấy bốn chân mình thật sự bay như Đại Bàng. 

- HS đọc to trước lớp 

- Thực hành kể chuyện trong nhóm 6

- Một vài nhóm thi kể trước lớp

- Vài hs thi kể và nói ý nghĩa câu chuyện

- Trao đổi về câu chuyện 

-Vì nó mơ ước có được đôi cánh giống như Đại Bàng.
- Chuyến đi mang lại cho Ngựa Trắng nhiều hiểu biệt, làm cho Ngựa Trắng bạo dạn hơn; làm cho bốn vó của Ngựa Trắng thật sự trở thành những cái cánh. 

- Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Vài hs nhắc lại 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:0 2/04/2023
Ngày giảng: Thứ tư,  ngày 05 tháng 4 năm 2023
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Giải được bài toán  Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ; Bài tập cần làm bài 1, bài 2.
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic. Giải được bài toán  Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

 - HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 GV:- Sách giáo khoa Toán 4.Bảng phụ.
HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu:(5p)

* Khởi động:

- Hát  vận động theo bài: Mẹ ơi tại sao
* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới

2. Luyện tập thực hành (30p)
Bài 1

 Gọi hs đọc đề bài

- YC hs tự làm bài, hs lên bảng lớp thực hiện

-HS nhận xét, nêu cách làm

Bài 2 
-Gọi hs đọc đề bài 
- YC hs giải bài toán trong nhóm đôi , 1 nhóm làm bảng phụ.
- Cùng hs nhận xét, kết luận bài giải đúng 

*Bài 3:  
Gọi hs đọc đề bài 

- YC hs làm vào vở 

-Yc hs đổi vở nhau kiểm tra 

*. Củng cố, dặn dò(5’)
? Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ta làm thế nào? 

- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ luyện tập”
	- HS cùng hát và vận động dưới sự điều hành của TBVN.

- HS lắng nghe.
- HS đọc đề bài 

- Tự làm bài

           Hiệu số phần bằng nhau là: 

                      8 - 3 = 5 (phần)

            Số bé là:  85 : 5 x 3 = 51 

            Số lớn là: 51 + 85 = 136 

                    Đáp số: SB: 51;
                                  SL: 136 

- HS đọc đề bài và báo cáo kết quả
                        Bài giải:
           Hiệu số phần bằng nhau là:

                    5 - 3 = 2 (phần) 

           Số bóng đèn màu là: 

                    250 : 2 x 5 = 625 (bóng)

            Số bòng đèn trắng là:

                     625 - 250 = 375 

               Đáp số: Đèn màu: 625 bóng

                             Đèn trắng: 375 bóng 
- HS đọc đề bài

      Số hs lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là:

              35 - 33 = 2 (hs)

      Mỗi hs trồng số cây là: 

             10 : 2 = 5 (cây) 

      Lớp 4A trồng số cây là: 

             35 x 5 = 175 (cây) 

     Lớp 4B trồng số cây là: 

             33 x 5 = 165 (cây) 

                          Đáp số: 4A: 175 cây     
                                       4B: 165 cây  

- Đổi vở nhau kiểm tra 

+ Vẽ sơ đồ 

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau

+ Tìm các số  
- Lắng nghe
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THỂ DỤC
 BÀI 57: MÔN TỰ CHỌN – TRÒ CHƠI “NHẢY DÂY”   
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1.Về phẩm chất:
- Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu ( bằng má trong hoặc mu bàn chân) trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi .
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu ( bằng má trong hoặc mu bàn chân) .

-Biết quan sát tranh, tự  khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu ( bằng má trong hoặc mu bàn chân).

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5p)

* Khởi động
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.

-Hỏi thăm sức khỏe của HS và trang phục tập luyện.

- Giáo viên di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

* Lưu ý: Khi khởi động GV nên kết hợp với âm nhạc nhằm tạo sự hưng phấn tích cực hơn cho HS trong giờ học.

* Kết nối:  GV hướng dẫn chơi
	-  ĐH lớp tập trung
     ((((((((
        (((((((
      ((((((((
        (((((((
           (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình của lớp học cho GV.
- SĐ ĐH  khởi động

(    (    (   (                              (   (   (
                            (  

· Đội hình tập.                                  

(               (((((((
        (((((((
                         (((((((

	2. Hình thành kiến thức mới: (25p)
a) Kiến thức.
-  GV cùng HS nêu động tác để HS biết HS chú ý quan sát.
- Khi làm mẫu GV kết hợp nêu điểm cơ bản, trong tâm của động tác để HS dễ nhớ.

- Nêu những sai thường mắc và cách khắc phục cho HS khi thực hiện động tác.

- GV quan sát, chỉ dẫn HS thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu đạt.

b) Luyện tập.
- GV tổ chức cho HS luyện tập các nội dung dưới hình thức: 
- Luyện tập đồng loạt.

- GV HD QS chung.

- GV quan sát chỉ dẫn HS thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt.

- GV quan sát sửa sai cho HS.

- GV mỗi nhóm cử người đại diện lên thi đua – trình diễn.

- GV nhận xét, đánh giá.

c. Trò chơi vận động: 

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi cho HS chơi theo trình tự, tổ chức của trò chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức và phân thắng thua.
- GV nêu câu hỏi…

- Hướng dẫn HS trả lời.

- GV hướng dẫn HS tập.
	-Đội hình HS quan sát GV làm mẫu động tác.

     ((((((((
        (((((((
(
   ((((((((
     (((((((
- HS quan sát lắng nghe GV chỉ dẫn, nhận xét để vận dụng vào tập luyện
- Đội hình tập luyện đồng loạt.    
    ((((((((
      (((((((
    ((((((((
      (((((((
(
-ĐH tập luyện theo tổ.
( ( ( (
(           (          (
( (      (     ( (
(                   (
-Đội hình luyện tập theo cặp đôi

      (((((((                             


(   
       (((((((     
+ Yêu cầu: 1 HS tập; 1 HS quan sát và nhận xét bạn tập.. Sau đó 2 HS đổi vị trí cho nhau.
 -Thực hiện thi đua giữa các tổ.
+ HS quan sát bạn trình diễn, đưa ra nhận xét của cá nhân..
     (((((((                              
(
    (((((((
((((((((
- HS tích cực tham gia trò chơi .
-HS quan sát trả lời.

- Cả lớp tập luyện.

	* HĐ kết thúc:
-  Điều hành lớp thả lỏng cơ toàn thân.

- GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ của HS

* Củng cố, dặn dò:
-Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà.

	- Đội hình hồi tĩnh

      (((((((                              
   ( (((((((
      ((((((((
   (((((((
-HS tập trung thực hiện  được theo chỉ dẫn của GV đưa cơ thể về trạng thái bình thường 1 cách hợp lý.

- Đội hình nhận xét kết thúc giờ học.

    ((((((((
      (((((((
    ((((((((
      (((((((
        (
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TẬP ĐỌC
TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN ?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết ngắt nhịp đúng ở các dòng thơ; Hiểu nội dung: Tình cảm yêu mến, gắn bó của nhà thơ đối với trăng và thiên nhiên đất nước. (trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc 3, 4 khổ thơ trong bài).
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic. đọc diễn cảm một đoạn trong bài phù hợp với nội dung.
- Giáo dục tình yêu đối với thiên nhiên. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK ( ƯDCNTT)

- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2. Hoạt động mở đầu  (5p)

* Khởi động:

- Cả lớp cùng đứng dậy vừa hát kết hợp với vận động bài hát Baby Sharp.

* Kết nối:  GV dẫn vào bài.
2. Hoạt động thực hành - Luyện đọc : (32p) ( ƯDCNTT toàn bài)
a. Luyện đọc:(10’)
- HS đọc bài
- Hs nối tiếp nhau đọc 6 khổ thơ của bài. +Lần 1:Đọc đúng: trăng tròn, Cuội, soi vàng góc sân.Câu:Trăng ơi...//từ đâu đến?

+ Lượt 2: giải nghĩa từ diệu kì

- Bài đọc với giọng như thế nào?

- YC hs luyện đọc theo cặp
- Gọi đại diện các nhóm đọc
- Nhận xét, tuyên dương
- Gọi hs đọc cả bài

- GV đọc diễn cảm 

b) Tìm hiểu bài:(15p)

- YC hs đọc thầm 2 khổ thơ đầu và trả lời. ? Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?

? Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh?

- YC hs đọc thầm 4 khổ thơ tiếp theo, trả lời

? Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn  với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì? những ai?  

- Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ là vầng trăng dưới con mắt nhìn của trẻ thơ. 

?  Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước như thế nào? 

c. HD đọc diễn cảm và HTL( 10’)
- Gọi hs đọc lại 6 khổ thơ của bài

- YC hs lắng nghe, theo dõi, tìm những từ ngữ cần nhấn giọng trong bài

- HD hs đọc diễn cảm 1 đoạn

+ GV đọc mẫu

+ YC hs luyện đọc theo cặp

+ Tổ chức cho hs thi đọc diễn cảm

+ Cùng hs nhận xét, tuyên dương bạn đọc tốt

- YC hs nhẩm HTL bài thơ

- Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét, tuyên dương bạn thuộc tốt. 

*. Củng cố, dặn dò ( 3’)
? Em thích hình ảnh thơ nào nhất trong bài ? Vì sao? 
- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất”
	- TBVN điều hành lớp khởi động bằng bài hát vui nhộn tại chỗ

- HS lắng nghe.
- 1 HS khá đọc bài.

- HS nối tiếp nhau đọc 6 khổ thơ 

- Chú ý đọc đúng, hs đọc lại 

- Luyện cá nhân

- Đọc phần chú giải 

- Nhẹ nhàng, thiết tha

- Luyện đọc theo cặp

- Đại diện nhóm đọc

- Nhận xét

- 1 HS đọc
- Lắng nghe  

- HS đọc thầm và trả lời

- Trăng hồng như quả chín, Trăng tròn như mắt cá. 

- Tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa vì trăng hồng như một quả chín treo lơ lửng trước nhà; trăng đến từ biển xanh vì trăng tròn như mắt cá không bao giờ chớp mi. 

- Đó là sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú Cuội, đường hành quân, chú bộ đội, góc sân-những đồ chơi, sự vật gần gũi với trẻ em, những câu chuyện các em nghe từ nhỏ , những con người thân thiết là mẹ, là chú bộ đội trên đường hành quân bảo vệ quê hương. 

- Lắng nghe 

- Tác giả rất yêu trăng, yêu mến, tự hào về quê hương đất nước, cho rằng không có trăng nơi nào sáng hơn đất nước em. 

- HS đọc lại 6 khổ thơ 

- Lắng nghe, trả lời: từ đâu đến?, hồng như, tròn như, bay, soi, soi vàng, sáng hơn. 

+ Lắng nghe 

+ Luyện đọc theo cặp

+ Vài hs thi đọc diễn cảm 

+ Nhận xét 

- Nhẩm bài thơ

- Vài hs thi đọc thuộc lòng 

+ Em thích hình ảnh trăng hồng như quả chín lửng lơ treo trước nhà. Vì mỗi lần chơi dưới ánh trăng....

- Lắng nghe
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LUYỆN TỪ VÀ CÂU

GIỮ PHÉP LỊCH SỰ KHI BÀY TỎ YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (ND Ghi nhớ) ; Bước đầu biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (BT1, BT2, mục III); phân biệt được lời yêu cầu, đề nghị lịch sự và lời yêu cầu, đề nghị không giữ được phép lịch sự (BT3); bước đầu biết đặt câu khiến phù hợp với một tình huống giao tiếp cho trước (BT4).
- Góp phần PTNL văn học, năng lực ngôn ngữ HS hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự. 
 - Hs yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, VBT.
- HS: SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)
* Khởi động: HS chơi trò chơi: Trời mưa

- Quản trò: (hô): Trời mưa, trời mưa

Cả lớp: Che ô, đội mũ (hai tay vòng lên phía trên đầu)
Quản trò: Mưa nhỏ
Cả lớp: Tí tách, tí tách (Vỗ nhẹ hai tay vào nhau)
Quản trò: Trời chuyển mưa rào
Cả lớp: Lộp độp, lộp độp (Vỗ tay to hơn)
Quản trò: Sấm nổ
Cả lớp: Đì đoàng, đì đoàng (nắm bàn tay phải, giờ lên cao hai lần)

=> Giáo viên nhận xét, đánh giá

* Kết nối: 
- GV giới thiệu và dẫn vào bài mới

2. Hình thành kiến thức mới:( ƯDCNTT toàn bài)
a. Tìm hiểu phần nhận xét

- Gọi hs đọc yc của BT 1,2,3,4 

- YC hs đọc thầm đoạn văn ở BT1 và tìm các câu nêu yêu cầu, đề nghị. 

? Các em có nhận xét gì về cách nêu yêu cầu, đề nghị của hai bạn Hùng và Hoa? 

? Theo em như thế nào là lịch sự khi nêu yêu cầu, đề nghị?  

? Tại sao cần phải giữ lịch sự khi yêu cầu đề nghị? 

Kết luận: Khi nêu yêu cầu, đề nghị…

- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/111

c.  Luyện tập 

Bài tập 1

- Gọi hs đọc yêu cầu 

- Y/C HS đọc các câu khiến trong bài đúng ngữ điệu, các em còn lại lắng nghe, sau đó chọn cách nói lịch sự. 

Bài tập 2

- Gọi hs đọc yêu cầu

- Hs đọc các câu khiến đúng ngữ điệu.

? Khi muốn hỏi giờ một người lớn tuổi, em chọn cách nói nào? 

Bài tập 3:  

Gọi hs đọc yêu cầu

- Gọi hs nối tiếp nhau đọc các cặp câu khiến đúng ngữ điệu. Yc hs lắng nghe so sánh từng cặp câu khiến về tính lịch sự, giải thích vì sao những câu ấy giữ và không giữ được phép lịch sự. 
a) - Lan ơi, cho tớ về với! 

     - Cho đi nhờ một cái! 

b) - Chiều nay, chị đón em nhé!

    - Chiều nay, chị phải đón em đấy!

c) - Đừng có mà nói như thế! 

    - Theo tớ, cậu không nên nói như thế! 

d) - Mở hộ cháu cái cửa! 

    - Bác mở giúp cháu cái cửa này với! 

Bài tập 4

 Gọi hs đọc yêu cầu 

- Với mỗi tình huống, có thể đặt những câu khiến khác nhau để bày tỏ thái độ lịch sự. (phát phiếu cho 3 hs) 

- Gọi hs nối tiếp nhau đọc đúng ngữ điệu những câu khiến đã đặt. 

- Gọi hs làm bài 

- Cùng hs nhận xét

*. Củng cố, dặn dò(5’)
- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ MRVT: Du lịch – Thám hiểm”


	- TBVN điều hành lớp chơi trò chơi.

- HS lắng nghe.
- HS nối tiếp nhau đọc các BT 1,2,3,4 

- Dùng bút chì gạch chân các câu nêu yêu cầu, đề nghị.

+ Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên nhé, trễ giờ học rồi. 

+ Vậy, cho mượn cái bớm, tôi bơm lấy vậy. 

+ Bác ơi, cho cháu mượn cái bơm nhé.

+ Nào để bác bơm cho. 

- Bạn Hùng nói trống không, yêu cầu bất lịch sự với bác Hai, Bạn Hoa yêu cầu lịch sự với bác Hai. 

- Lịch sự khi yêu cầu, đề nghị là lời yêu cầu phù hợp với quan hệ giữa người nói và người nghe, có cách xưng hô phù hợp. 

- HS phát biểu. 

- Lắng nghe  

- Vài hs đọc to trước lớp

- HS đọc yêu cầu 

- HS nối tiếp nhau đọc sau đó trả lời

+ Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn cách nói:

b) Lan ơi, cho tớ mượn cái bút!

b) Lan ơi, cậu có thể cho tớ mượn cái bút được không?  
- HS đọc yêu cầu 

- HS đọc to trước lớp 

b) Bác ơi, mấy giờ rồi? 

c) Bác ơi, bác làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi!

d) Bác ơi, bác xem giùm cháu mấy giờ rồi ạ!
- HS đọc yêu cầu 

- HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp suy nghĩ so sánh từng cặp câu khiến, sau đó trả lời và giải thích. 

a) Lời nói lịch sự vì có các từ xưng hô Lan, tớ, từ với, ơi thể hiện quan hệ thân mật. 

- Câu bất lịch sự vì nói trống không, thiếu từ xưng hô. 

b) Câu lịch sự, tình cảm vì có từ nhé thể hiện sự  đề nghị thân mật. 

- Từ phải trong câu có tính bắt buộc, mệnh lệnh không phù hợp lời đề nghị của người dưới. 

c) Câu khô khan, mệnh lệnh. 

- Lịch sự, khiêm tốn, có sức thuyết phục vì có cặp từ xưng hô tớ-cậu, từ khuyên nhủ không nên, khiêm tốn: theo tớ.

d) Nói cộc lốc, không lịch sự 

- Lời lẽ lịch sự, lễ độ vì có cặp từ xưng hô bác-cháu, thêm từ giúp sau từ mở thể hiện sự nhã nhặn, từ với thể hiện tình cảm thân mật. 
- HS đọc yêu cầu 

- Lắng nghe, tự làm bài 

- Nối tiếp nhau đọc to trước lớp 

- HS trình bày 

a) Ba ơi, cho con tiền để con mua một quyển sổ ạ!

- Ba cho con xin tiền để con mua một quyển sổ ạ! 

- Ba ơi, ba cho con tiền để con mua một quyển sổ nhé! 

b) Bác ơi, cháu có thể ngồi nhờ bên nhà bác một lúc có được không ạ?

- Xin bác cho cháu ngồi nhờ bên bác một lúc ạ! 

- Bác ơi, bác cho cháu ngồi bên nhà bác một lúc nhé!

- Bác cho cháu ngồi nhờ bên nhà bác một lúc nhé! 
- Lắng nghe, thực hiện 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
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KHOA HỌC

THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật: nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL hợp tác. Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật.

- Giáo dục: ý thức bảo vệ môi trường.
KNS: - KN làm việc nhóm

- KN quan sát, so sánh đối chứng để thấy sự phát triển khác nhau của cây trong những điều kiện khác nhau.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Máy tính, Tranh minh hoạ như  SGK ƯDCNTT

- HS: SGK, VBT. HS mang đến lớp những loại cây đã được gieo trồng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động mở đầu: (4p)

* Khởi động:

- GV cho HS hát và vận động theo nhạc bài BODIASA

* Kết nối:

- GV giới thiệu bài

2. Hình thành kiến thức mới (25p)
( ƯDCNTT toàn bài)

* Hoạt động 1: Mô tả thí nghiệm 

- Kiểm tra việc chuẩn bị cây trồng của HS.

- Tổ chức cho HS tiến hành báo cáo thí nghiệm trong nhóm.

-Yêu cầu: Quan sát cây. Sau đó mỗi thành viên mô tả cách trồng, chăm sóc cây.

 -GV đi giúp đỡ, hướng dẫn từng nhóm.

-GV ghi nhanh điều kiện sống của từng cây theo kết quả báo cáo của HS.

- Nhận xét, khen ngợi .

? Các cây đậu trên có những điều kiện sống nào giống nhau ?

? Các cây thiếu điều kiện gì để sống và phát triển bình thường ? Vì sao em biết điều đó ?

? Thí nghiệm trên nhằm mục đích gì ?

 ? Theo em dự đoán thì để sống, thực vật cần phải có những điều kiện nào để sống ?

? Trong các cây trồng trên, cây nào đã có đủ các điều kiện đó ?

- GVKL : Các cây 1, 2, 3, 5 gọi là các cây thực nghiệm, mỗi cây trồng đều bị cung cấp thiếu một yếu tố. Riêng cây số 4 gọi là cây đối chứng, cây này phải đảm bảo được cung cấp tất cả mọi yếu tố cần cho cây sống thì thí nghiệm mới cho kết quả đúng. Vậy với những điều kiện sống nào thì cây phát triển bình thường ? Chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 2.

* Hoạt động 2: Điều kiện để cây sống và phát triển bình thường.

-Yêu cầu: Quan sát cây trồng, trao đổi, dự đoán cây trồng sẽ phát triển như thế nào ?

-GV đi giúp đỡ các nhóm 

-Gọi các nhóm trình bày. 


-Nhận xét, khen ngợi HS .

? Trong 5 cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Vì sao ?

? Các cây khác sẽ như thế nào ? Vì sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh ?

? Để cây sống và phát triển bình thường, cần phải có những điều kiện nào ?

- GVKL: Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được. Đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây....

* Hoạt động 3: Tập làm vườn

? Em trồng một cây hoa (cây cảnh, cây thuốc, …) hàng ngày em sẽ làm gì để giúp cây phát triển tốt, cho hiệu quả cao ?

-Nhận xét, khen ngợi những HS đã có kĩ năng trồng và chăm sóc cây.

*.Củng cố, dặn dò(5’)

?Em hãy nêu lại sự phát triển của cây ?

-Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- Lắng nghe
- HS báo cáo.

- Hoạt động nhóm 4 

+Đặt cây trồng  lên bàn.

+Quan sát các cây trồng.

+Mô tả cách mình gieo trồng, chăm sóc cho các bạn biết.

+Ghi tóm tắt điều kiện sống vào từng cây.

- Đại diện của hai nhóm trình bày:

-Lắng nghe.

+Các cây đậu trên cùng gieo một ngày, cây 1, 2, 3, 4 trồng bằng một lớp đất giống nhau.

+Cây số 1 thiếu ánh sáng vì bị đặt nơi tối, ánh sáng không thể chiếu vào được.

+Cây số 2 thiếu không khí vì lá cây đã được bôi một lớp keo lên làm cho lá không thể thực hiện quá trình trao đổi khí với môi trường.

+Cây số 3 thiếu nước vì cây không được tưới nước thường xuyên. Khi hút hết nước trong lớp đất trồng, cây không được cung cấp nước.

+Cây số 5 thiếu chất khoáng có trong đất vì cây được trồng bằng sỏi đã rửa sạch.
+Thí nghiệm về trồng cây đậu để biết xem thực vật cần gì để sống.

+Để sống, thực vật cần phải được cung cấp nước, ánh sáng, không khí, khoáng chất.

+Trong các cây trồng trên chỉ có cây số 4 là đã có đủ các điều kiện sống.

- Lắng nghe.

- Hoạt động trong nhóm 4 theo sự hướng dẫn của GV.

- Quan sát cây trồng, trao đổi và hoàn thành phiếu.

- Đại diện của hai nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

-Lắng nghe.

- Hs Trao đổi theo cặp và trả lời:

 +Trong 5 cây đậu trên, cây số 4 sẽ sống và phát triển bình thường vì nó được cung cấp đầy đủ các yếu tố cần cho sự sống: nước, không khí, ánh sáng, chất khoáng có ở trong đất.

 +Các cây khác sẽ phát triển không bình thường và có thể chết vì :

 -Cây số 1 thiếu ánh sáng, cây sẽ không quang hợp được, quá trình tổng hợp chất hữu cơ sẽ không diễn ra.

- Cây số 2 thiếu không khí, cây sẽ không thực hiện được quá trình trao đổi chất.

-Cây số 3 thiếu nước nên cây không thể quang hợp, các chất dinh dưỡng không thể hòa tan để cung cấp cho cây.

- Cây số  5 thiếu các chất khoáng có trong đất nên cây sẽ bị chết rất nhanh.

 +Để cây sống và phát triển bình thường cần phải có đủ các điều kiện về nước, không khí, ánh sáng, chất khoáng có ở trong đất.

- Lắng nghe.

-Làm việc cá nhân.

- HS trình bày.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe và thực hiện.
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Ngày soạn: 03/04/2023
Ngày giảng: Thứ năm, ngày 06 tháng 4 năm 2023
TOÁN

LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu  và tỉ số của hai số đó ; Biết nêu bài toán Tìm hai số khi biết hiệu  và tỉ số của hai số đó theo sơ đồ cho trước.
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic. Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu  và tỉ số của hai số đó.
- HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Máy tính, bảng phụ.

HS:VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5p)

* Khởi động:

 - HS hát bài "Trái đất này là của chúng mình"

* Kết nối:
-  GV dẫn vào bài mới

2. Luyện tập thực hành (30’)

Bài 1 

- Gọi hs đọc đề bài

- YC hs suy nghĩ

- Yc hs tự làm bài, gọi hs lên bảng giải 

- Nêu các bước giải 

Bài 3  

- Gọi hs đọc đề bài 

- Yc hs làm vào vở 

- Chấm bài, yc hs đổi vở nhau kiểm tra 

- Nhận xét

Bài 4

Vẽ sơ đồ lên bảng

- YC hs nhìn vào sơ đồ, suy nghĩ sau đó đọc đề toán mình đặt trước lớp. 

- Chọn một vài đề toán, cùng hs phân tích, nhận xét

- YC hs tự giải bài toán mình đặt, gọi một vài em lên bảng giải 

- Cùng hs nhận xét kết luận bài giải đúng  

*. Củng cố, dặn dò(5’)

- Nhận xét  tiết học 

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Luyện tập chung”
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài

            Hiệu số phần bằng nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần) 

           Số thứ hai là: 

                  30 : 2 = 15 

           Số thứ nhất là:

                 30 + 15 = 45 

                  Đáp số: số thứ nhất: 45
+ Vẽ sơ đồ

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau

+ Tìm số thứ hai

+ Tìm số thứ nhất 

- HS đọc đề bài 

- Tự làm bài , 1 hs lên bảng giải 

             Hiệu số phần bằng nhau:

                     4 - 1 = 3 (phần) 

              Số gạo nếp là: 

                      540 : 3 = 150 (kg) 

              Số gạo tẻ là:

                      540 + 180 = 720 (kg)       

- Quan sát

- Suy nghĩ, tự đặt đề toán

- Lần lượt đọc đề toán trước lớp 

- Tự làm bài, 1 vài em lên bảng giải  

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

         Số cây cam là:

     170 : 5 x 1 = 34 (cây)

         Số cây dứa  là:

     34 + 170 = 204 (cây)

                         Đáp số: cam: 34 cây

                                      Dứa 204 cây

- HS lắng nghe và thực hiện.
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TẬP LÀM VĂN

 KIỂM TRA VIẾT: TẢ MỘT CÂY HOA MÀ EM YÊU THÍCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  - Viết được một bài văn hoàn chỉnh tả cây cối theo gợi ý đề bài trong sách giáo khoa (hoặc đề bài do giáo viên lựa chọn); bài viết đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, lời tả tự nhiên, rõ ý.

- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. Viết được một bài văn hoàn chỉnh tả cây cối theo gợi ý đề bài trong sách giáo khoa 
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh nói chung.

* Thay bài: Luyện tập tóm tắt tin tức
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - GV: Máy tính, bảng phụ chiếu đề bài.
- HS: Vở viết văn. SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Hoạt động mở đầu  (5p)

* Khởi động:

- Lớp hát và vận động theo bài hát “ Trên ngựa ta phi nhanh”

* Kết nối:  

- GV dẫn vào bài mới

2. Luyện tập thực hành:(30 p)

*. Tổ chức kiểm tra

- Mời học sinh nêu yêu cầu đề bài: trình chiếu đề bài

- Yêu cầu học sinh lựa chọn để làm một đề 

- Nhắc lại 1số yêu cầu cơ bản khi HS làm bài: 

 Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao quát về cây.

Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây. 

Kết bài: Có thể nêu ích lợi của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây. 

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- GV chấm và nhận xét bài của học sinh 

*. Củng cố - dặn dò ( 3’)

  Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung vừa học

- Dặn học sinh chuẩn bị tiết sau

- Nhận xét tiết học
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

- Lắng nghe

- Học sinh đọc: Đề bài: Tả một cây hoa mà em yêu thích.
- HS chọn một đề để làm bài viết. 

- Cả lớp theo dõi, vài HS nhắc lại. 

- Cả lớp làm bài viết.

- Học sinh nộp bài

- Học sinh thực hiện

- Cả lớp chú ý theo dõi
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THỂ DỤC 
BÀI 58:  MÔN TỰ CHỌN-  TRÒ CHƠI “NHẢY DÂY” 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Về phẩm chất:
- Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi .
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau  .

-Biết quan sát tranh, tự  khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau .

* Điều chỉnh: T. Đọc bài Cùng vui chơi

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5p)

* Khởi động
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.

-Hỏi thăm sức khỏe của HS và trang phục tập luyện.

- Giáo viên di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

* Lưu ý: Khi khởi động GV nên kết hợp với âm nhạc nhằm tạo sự hưng phấn tích cực hơn cho HS trong giờ học.

 * Kết nối: GV hướng dẫn chơi
	-  ĐH lớp tập trung
     ((((((((
        (((((((
      ((((((((
        (((((((
           (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình của lớp học cho GV.
-SĐ ĐH  khởi động

(    (    (   (     (   (   (
                         (  

· Đội hình tập.
                                   
(     (((((((
              (((((((
              (((((((

	2. Hình thành kiến thức mới: (25p)
a) Kiến thức.
-  GV cùng HS nêu động tác để HS biết HS chú ý quan sát.
- Khi làm mẫu GV kết hợp nêu điểm cơ bản, trong tâm của động tác để HS dễ nhớ.

- Nêu những sai thường mắc và cách khắc phục cho HS khi thực hiện động tác.

- GV quan sát, chỉ dẫn HS thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu đạt.

b) Luyện tập.
- GV tổ chức cho HS luyện tập các nội dung dưới hình thức: 
- Luyện tập đồng loạt.

- GV HD QS chung.

- GV quan sát chỉ dẫn HS thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt.

- GV quan sát sửa sai cho HS.

- GV mỗi nhóm cử người đại diện lên thi đua – trình diễn.

- GV nhận xét, đánh giá
c. Trò chơi vận động: 
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi cho HS chơi theo trình tự, tổ chức của trò chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức và phân thắng thua
- GV nêu câu hỏi…

- Hướng dẫn HS trả lời.

- GV hướng dẫn HS tập.
	- Đội hình HS quan sát GV làm mẫu động tác.

     ((((((((
        (((((((
(
   ((((((((
     (((((((
- HS quan sát lắng nghe GV chỉ dẫn, nhận xét để vận dụng vào tập luyện
- Đội hình tập luyện đồng loạt.    
    ((((((((
      (((((((
    ((((((((
      (((((((
(
-ĐH tập luyện theo tổ.
( ( ( (
(           (          (
( (      (     ( (
(                   (
-Đội hình luyện tập theo cặp đôi

      (((((((                             


(   
       (((((((     
+ Yêu cầu: 1 HS tập; 1 HS quan sát và nhận xét bạn tập.. Sau đó 2 HS đổi vị trí cho nhau.
 -Thực hiện thi đua giữa các tổ.
+ HS quan sát bạn trình diễn, đưa ra nhận xét của cá nhân..
     (((((((                              
(
    (((((((
((((((((
              (((((((          
- HS tích cực tham gia trò chơi .
-HS quan sát trả lời.

- Cả lớp tập luyện.

	* HĐ kết thúc:
-  Điều hành lớp thả lỏng cơ toàn thân.

- GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ của HS

* Củng cố, dặn dò:
-Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà.

	- Đội hình hồi tĩnh

      (((((((                              
   ( (((((((
      ((((((((
   (((((((
-HS tập trung thực hiện  được theo chỉ dẫn của GV đưa cơ thể về trạng thái bình thường 1 cách hợp lý.

- Đội hình nhận xét kết thúc giờ học.

    ((((((((
      (((((((
    ((((((((
      (((((((
         (
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KHOA HỌC
NHU CẦU NƯỚC CỦA THỰC VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết mỗi loài thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về nước khác nhau.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo,  NL hợp tác. Biết mỗi loài thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về nước khác nhau.
- Học sinh yêu thích môn học.
KNS: - KN hợp tác nhóm nhỏ.

- KN trình bày sản phẩm thu thập được và các thông tin về chúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ, tranh ƯDCNTT
- HS: SGK,VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (4p)

* Khởi động:

- GV cho HS hát và vận động theo nhạc bài “ Cò lả”

* Kết nối: Giới thiệu bài:  Từ xa xưa ông cha ta đã đúc kết: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Nhu cầu về nước của thực  vật được đưa lên hàng đầu. Nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống của sinh vật. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu vai trò của nước đối với cây. 
2. Hình thành kiến thức mới: (30’)
( ƯDCNTT toàn bài)
* Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu nước của các loài thực vật khác nhau

? Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau? 

- Để hiểu rõ hơn, các em cùng tìm hiểu qua hoạt động sau. 

- Quan sát hình 1, hãy nêu các loại cây có trong hình. 

- Kiểm tra việc chuẩn bị  tranh, ảnh của các nhóm

- Các em hãy hoạt động nhóm 4 phân loại tranh, ảnh các loài cây đã chuẩn bị thành 4 nhóm: cây sống ở nơi khô cạn, nơi ẩm ướt, cây sống dưới nước, cây sống cả trên cạn và dưới nước.  

- YC các nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung (nếu có loài cây khác mà nhóm bạn chưa tìm được) 

? Em có nhận xét gì về nhu cầu nước của các loài cây? 

Kết luận:  Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được khô hạn. 

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nhu cầu về nước của một cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau và ứng dụng trong  trồng trọt

- YC hs mô tả những gì em nhìn thấy trong hình vẽ? 

? Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước? Tại sao ở giai đoạn mới cấy và làm đòng, cây lúa lại cần nhiều nước? 

? Em còn biết những loại cây nào mà ở những giai đoạn phát triển khác nhau sẽ cần những lượng nước  khác nhau? 

? Khi thời tiết thay đổi, nhu  cầu về nước của cây thay đổi như thế nào? 

Kết luận:  Cùng một loại cây , trong những giai đoạn phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau. Biết nhu cầu về nước của cây để có chế độ tưới và tiêu nước hợp lí cho từng loại cây vào từng thời kì phát triển của một cây mới có thể đạt năng suất cao. 

. Củng cố, dặn dò(5’)
*. Hãy nói về nhu cầu nước của một loài cây mà em biết?

- Gọi hs đọc mục bạn cần biết SGK/117

- GD và liên hệ thực tế.

- Nhận xét tiết học
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- Lắng nghe
- …Không

- Bèo, chuối, khoai môn, tre, lá lốt...

- Nhóm trưởng báo cáo 

- Hoạt động nhóm 4 cùng nhau phân loại cây trong tranh, ảnh và  dựa vào hiểu biết của mình để tìm thêm các loại cây  khác và xếp vào nhóm theo y/c

+ Nhóm cây sống dưới nước: bèo, rong, rêu, tảo, khoai môn, đước, rau muống, rau nhút,...

+ Nhóm cây sống ở nơi khô hạn:  xương rồng, hành  tỏi, thông, phi lao...

+ Nhóm cây sống ở nơi ẩm ướt: khoai môn, rau má, rêu, lá lốt,...

+ Nhóm cây vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước: rau muống, dừa, cỏ...

- Các loài cây khác nhau thì có nhu cầu về nước khác nhau, có cây chịu được khô hạn, có cây ưa ẩm, có cây lại vừa sống ở trên cạn, vừa sống được ở dưới nước. 

- Lắng nghe  

+ Hình 2: Ruộng lúa vừa mới cấy, trên thửa ruộng bà con nông dân đang làm cỏ lúa. Trên ruộng lúa có rất nhiều nước.

+ Hình 3: Lúa đã  chín vàng, bà con nông dân đang gặt lúa. Bề mặt  ruộng lúa khô. 

- Cây lúa cần nhiều nước từ lúc  mới cấy đến lúc làm đòng. 

- Giai đoạn mới cây lúa cần nhiều nước để sống và phát triển, giai đoạn làm đòng lúa cần nhiều nước để tạo hạt. 

+ Cây ngô: lúc ngô nảy mầm đến lúc ra hoa cần có đủ nước nhưng đến lúc bắt đầu vào hạt thì không cần nước. 

+ Cây rau cải; rau xà lách; xu hào cần phải có nước thường xuyên.

+ Các loại cây ăn quả lúc còn non cần tưới nước thường xuyên nhưng đến khi quả chín cần ít nước hơn. 

- Khi thời tiết thay đổi, nhất là khi trời nắng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao cần phải tưới nhiều nước cho cây. 

- Lắng nghe 

- HS phát biểu.

- Vài hs đọc to trước lớp 

- Áp dụng những hiểu biết về nhu cầu nước của cây vào việc cuộc sống .
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LỊCH SỬ

QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (Năm 1789)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Dựa vào lược đồ, tường  thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý  trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa. Quân Thanh xâm lược nước ta, chúng ta chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. Ở Ngọc Hồi, Đống Đa ( Sáng mùng 5 Tết quân ta tấn công đồn đánh Ngọc Hồi, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, ta chiếm được đồn Ngọc Hồi. Cũng sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa, tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử) quân ta thắng lớn; quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước. Nêu công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung: đánh bại quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. Dựa vào lược đồ, tường  thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh.

- Có ý thức tìm hiểu lịch sử.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV:


- Hình trong SGK phóng to ( ƯDCNTT)


- Lược đồ VN.

HS: SGK,VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động:

- Cho HS tổ chức trò chơi "Hỏi nhanh- Đáp đúng" với câu hỏi sau:

? Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc vào năm nào? để làm gì? 

? Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long. 

* Kết nối: Giáo viên nhận xét, tuyên dương

2. Hình thành kiến thức mới:( ƯDCNTT toàn bài)
- GV trình bày nguyên nhân của việc Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc: Phong kiến Phương Bắc  từ lâu đã muốn thôn tính nước ta, nay mượn cớ giúp nhà Lê khôi phục ngai vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. Chính vì thế Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để đánh quân Thanh. 

 * Hoạt động 1: Diễn biến của trận Quang Trung đại phá quân Thanh

- Trên bảng nhóm thầy đã ghi các mốc thời gian, dựa vào các thông tin trong SGK, các em hãy thảo luận nhóm 4 điền các sự kiện chính tiếp vào (...) để hoàn thành phiếu. 

- Dựa vào kết quả làm việc và kênh hình trong SGK, các em hãy thuật lại trong nhóm diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh. 

Kết luận: Trong vòng 15 ngày, nghĩa quân của Nguyễn Huệ đã đánh tan quân Thanh ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa đem về chiến thắng vẻ vang cho quân ta.

* Hoạt động 2: Lòng quyết tâm đánh giặc và sự mưu trí của vua Quan Trung. 

? Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc? 

? Thời điểm nhà vua chọn để đánh giặc là thời điểm nào? Theo em, việc chọn thời  điểm ấy có lợi gì cho quân ta, có hại gì cho quân địch? Trước khi cho quân tiến vào Thăng Long nhà vua  đã làm gì để động viên tinh thần quân sĩ? 

?  Tại trận Ngọc Hồi , nhà vua đã cho quân tiến vào đồn giặc bằng cách nào? Làm như vậy có lợi gì cho quân ta?  

? Vậy, theo em vì sao quân ta đánh thắng được 29 vạn quân Thanh? 

Kết luận: Vì quân ta đoàn kết một lòng đánh giặc lại có nhà vua sáng suốt chỉ huy nên ta đã giành đại thắng . Trưa ngày mùng 5 tết, vua Quang Trung ngồi trên lưng voi, áo bào sạm đen khói súng, đi đầu đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long giữa muôn ngàn tiếng reo hò. Ngày nay, cứ đến ngày mùng 5 tết, ở Gò Đống Đa nhân dân ta lại tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh. 

*. Củng cố, dặn dò(5’)
- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/63

- GD và liên hệ thực tế.

- Về nhà xem lại bài, kể lại trận đánh quân Thanh của vua Quang Trung cho người thân nghe.

- Bài sau: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung. 
	- HS trả lời 
- Nguyễn Huệ ke'o quân ra Bắc vào năm 1786 để tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.  

- Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm chia cắt. 

-Lắng nghe  

-Lắng nghe  

- Lắng nghe, nhận bảng nhóm, thảo luận nhóm 4 

* Ngày 20  tháng chạp năm Mậu Thân 1789 ... (Quang Trung chỉ huy quân ra đến Tam Điệp (Ninh Bình). Quân sĩ được lệnh ăn Tết trước, rồi chia thành 5 đạo quân tiến ra Thăng Long. 

* Đêm mồng 3 Tết năm kỉ Dậu 1789...(Quân ta kéo sát  tới đồn Hà Hồi mà giặc không hề biết. Vào lúc nửa đêm, quân ta vây kín đồn Hà Hồi, Quang Trung bắc loa gọi. Tướng sĩ dạ rầm trời. Quân Thanh trong đồn hoảng sợ xin hàng. 

* Mờ sáng mùng 5... (tết, quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi, quân Thanh bắn đại bác ra dữ dội, khói lửa mù mịt. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, quân giặc chết nhiều vô kể. Đồn Ngọc Hồi bị mất, quân thanh bỏ chạy về Thăng Long . Cùng tờ mờ sáng ngày mùng 5 Tết, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa, tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ cùng đám tàn quân vượt sông Hồng chạy về phương Bắc. Quân ta toàn thắng. 

- HS thuật lại diễn biến của sự kiện  

- Lắng nghe  

- Nhà vua phải cho quân hành bộ từ Nam ra Bắc để đánh giặc. 

- Nhà vua chọn đúng Tết Kỉ Dậu để đánh giặc. Trước khi vào Thăng Long nhà vua cho quân ăn Tết trước ở Tam Điệp để quân sĩ thêm quyết tâm đánh giặc. Còn đối với quân Thanh, xa nhà lâu ngày, vào dịp Tết chúng sẽ uể oải, nhớ nhà, tinh thần sa sút. 

- Vua cho quân ta ghép các mảnh ván thành tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm tiến lên. Tấm lá chắn này giúp quân ta tránh được mũi tên của quân địch, rơm ướt khiến địch không thể dùng lửa đánh quân ta. 

- Vì quân ta đoàn kết một lòng đánh giặc, lại có nhà vua sáng suốt chỉ huy. 

- Lắng nghe 

- Vài hs đọc to trước lớp 

- HS lắng nghe và thực hiện.
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Ngày soạn: 04/04/2023
Ngày giảng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2023
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu)  và tỉ số của hai số đó; Bài tập cần làm bài 2, bài 4. 
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic. Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu)  và tỉ số của hai số đó.

- HS có thái độ học tập tích cực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 GV: - Sách giáo khoa Toán 4

 
   - Bảng phụ
HS: SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5p)

* Khởi động:

 - HS hát bài "Trái đất này là của chúng mình"

* Kết nối:
-  GV dẫn vào bài mới

2. Luyện tập thực hành ( 30’)

Bài 2
Gọi hs đọc đề bài

- YC hs tự giải bài toán 

- YC hs nêu các bước giải

Bài 4 
Gọi hs đọc đề bài 

- YC hs giải bài toán trong nhóm đôi 

- YC hs  nêu các bước giải

*. Củng cố, dặn dò(5’)
- Nhận xét tiết học 
- Về nhà làm bài và chuẩn bị bài “ Luyện tập chung”
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài

   Vì số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ hai bằng 1/10 số thứ nhất.

      Hiệu số phần bằng nhau

              10 - 1 = 9 (phần)

      Số thứ hai:  738 : 9 = 82 

      Số thứ nhất là:  738 + 82 = 820 

                   Đáp số: số thứ nhất: 820;                                                                                         số thứ hai: 82 
+ Xác định tỉ số

+ Vẽ sơ đồ 

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau

+ Tìm các số 

- HS đọc đề bài

 - Làm bài trong nhóm đôi

           Tổng số phần bằng nhau là:  

                      5 + 3 = 8 (phần) 
Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách dài là:

              840 : 8 x 3 = 315 (m) 

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường dài là:

            840 - 315 = 525 (m) 

        Đáp số: Đoạn đường đầu: 315 m

                      Đoạn đường sau: 525m 

+ Vẽ sơ đồ

+ Tìm tổng số phần bằng nhau

+ Tính độ dài mỗi đoạn đường 

- HS lắng nghe và thực hiện.
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TẬP LÀM VĂN

CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn miêu tả con vật (ND Ghi nhớ); Biết vận dụng hiểu biết về cấu tạo bài văn tả con vật để lập dàn ý tả một con vật nuôi trong nhà. 
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. biết được 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn miêu tả con vật.
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh nói chung.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tranh ảnh một số vật nuôi: chó , mèo, gà, vịt, chim, trâu, bò, ngựa, lợn,...ƯDCNTT.
- HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu  (5p)

* Khởi động:

- Lớp hát và vận động theo bài hát “ Trên ngựa ta phi nhanh”

* Kết nối:  

- GV dẫn vào bài mới

2. Hình thành kiến thức mới (30’)
a. Tìm hiểu phần nhận xét

- Gọi hs đọc nối tiếp bài văn con mèo hung và các yêu cầu.

- HS thực hiện nhóm đôi  yêu cầu trên. 

? Bài văn có mấy đoạn? 

? Nội dung chính của mỗi đoạn văn trên là gì? 

?  Bài văn miêu tả con vật gồm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần là gì? 

Kết luận: Ghi nhớ SGK/113

b. Luyện tập

- Gọi hs đọc yêu cầu

- Kiểm tra việc chuẩn bị của hs 

- Treo bảng lớp một số tranh, ảnh một số vật nuôi trong nhà 
- Gợi ý: Các em có thể chọn lập dàn ý tả một con vật nuôi mà gây cho em ấn tượng đặc biệt. Đó là những con vật nuôi trong gia đình như: chó, mèo, gà, trâu... hoặc những con vật của người thân, hàng xóm mà em có dịp quan sát. Khi lập, dàn ý cần cụ thể, chi tiết về hình dáng, hoạt động của con vật để khi nhìn vào biết được ý nào là chính, ý nào là phụ. Các em có thể tham khảo bài văn con mèo hung của Hoàng Đức Hải. 

- Gọi hs trình bày 

- Cùng hs nhận xét, chấm điểm mẫu 

* Củng cố, dặn dò(5’)
- GD và liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài “ LT quan sát con vật”
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

- Lắng nghe

- HS nối tiếp nhau đọc to trước lớp 

- Làm việc nhóm đôi 

+ Bài văn có 4 đoạn

 Đoạn 1: Từ đầu...tôi đấy

 Đoạn 2: Chà...thật đáng yêu.

 Đoạn 3: Có một hôm...một tí

 Đoạn 4: Con mèo của tôi là thế đấy. 

+ Đoạn 1: Giới thiệu con mèo định tả

 Đoạn 2: Tả hình dáng con mèo.

 Đoạn 3: Tả hoạt động, thói quen của con mèo.

Đoạn 4: Nêu cảm nghĩ về con mèo. 

+ Bài văn miêu tả con vật gồm có 3 phần:

MB: Giới thiệu con vật định tả

TB: Tả hình dáng, hoạt động, thói quen của con vật đó.

 KB: Nêu cảm nghĩ về con vật. 

- Vài hs đọc to trước lớp 

- HS đọc yêu cầu

- vài hs nối tiếp nhau giới thiệu

 Em lập dàn ý tả con mèo.

 Em lập dàn ý tả con chó

 Em lập dàn ý tả con trâu

- Lắng nghe, làm bài 
- Trình bày 

Dàn ý tả con mèo

MB: Giới thiệu về con mèo (của nhà ai, em quan sát khi nào, nó có gì đặc biệt....) 

TB: Tả ngoại hình của con mèo.

. Bộ lông,cái đầu….
- Tả hoạt động của con mèo. Khi bắt chuột Các hoạt động khác: ăn, đùa giỡn 

KB: Cảm nghĩ chung về con mèo  

- Chữa dàn ý bài viết của mình 

- Lắng nghe, thực hiện 
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ĐỊA LÍ
THÀNH PHỐ HUẾ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thầnh phố Huế: Thành phố Huế từng là kinh đô của nước ta thời Nguyễn. Thiên nhiên đẹp với nhiều công trình kiến trúc cổ khiến Huế thu hút được nhiều khách du lịch; Chỉ được thành phố Huế trên bản đồ ( lược đồ). Tự hào về thành phố Huế (được công nhận là di sản văn hoá thế giới từ năm 1993)

- NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ... Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thầnh phố Huế.

- Ý thức về BVMT.

BVMT: Bảo vệ, trùng tu di sản, di tích lịch sử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bản đồ, video, tranh ảnh ƯDCNTT.
- HS: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của GV
	

Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5p)
* Khởi động: HS chơi trò chơi: Trời mưa

- Quản trò: (hô): Trời mưa, trời mưa

Cả lớp: Che ô, đội mũ (hai tay vòng lên phía trên đầu)
Quản trò: Mưa nhỏ
Cả lớp: Tí tách, tí tách (Vỗ nhẹ hai tay vào nhau)
Quản trò: Trời chuyển mưa rào
Cả lớp: Lộp độp, lộp độp (Vỗ tay to hơn)
Quản trò: Sấm nổ
Cả lớp: Đì đoàng, đì đoàng (nắm bàn tay phải, giờ lên cao hai lần)

=> Giáo viên nhận xét, đánh giá

* Kết nối: 
- GV giới thiệu và dẫn vào bài mới

2. Hình thành kiến thức mới (30p)

a. Thiên nhiên đẹp với các công trình kiến trúc cổ   

Hoạt động1: Trình chiếu bản đồ hành chính Việt Nam
? Huế thuộc tỉnh nào?

? Tên con sông chảy qua thành phố Huế?

?  Huế tựa vào dãy núi nào và có cửa biển nào thông ra biển Đông?

Hoạt động 2:Trình chiếu bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận

?  Huế được chọn làm kinh đô của nước ta thời kì nào?

? Hãy kể tên các công trình kiến trúc cổ  của Huế?

?Vì sao Huế được gọi là cố đô?

Cố đô: thủ đô cũ, được xây từ lâu

? Vì sao cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hoá thế giới?

b. Huế – thành phố du lịch     
Hoạt động 3: GV Trình chiếu  bảng phụ ghi câu hỏi thảo  luận:

- Quan sát hình 1, Nếu đi thuyền xuôi dòng sông Hương, ta có thể tham quan những địa điểm du lịch nào?

- Quan sát các ảnh trong bài, mô tả một trong những cảnh đẹp của thành phố Huế?

? Ngoài kiến trúc cổ, Huế còn có những gì hấp dẫn khách du lịch?

*.Củng cố – dặn dò(5’)
? Hãy kể những việc em sẽ làm để góp phần bảo vệ các di sản văn hóa?
- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- TBVN điều hành lớp chơi trò chơi.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát bản đồ 

- Trả lời vào phiếu bài tập .

- Trình bày trước lớp .

- Thời nhà Nguyễn, cách đây hơn 200 năm

- Các công trình kiến trúc lâu năm là:cung đình, thành quách: Kinh thành Huế, thành Hoá Châu; các đền chùa: chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén; các lăng tẩm: l lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, . . 
- Huế là cố đô vì được các vua nhà Nguyễn tổ chức xây dựng từ cách đây 300 năm 

- Vì nơi đây còn giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị

- HS đọc câu hỏi thảo luận nhóm đôi. Sau đó cử đại diện trình bày.

 - từ thượng nguồn sông Hương ra biển: điện Hòn Chén, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ, kinh thành Huế, cầu tràng Tiền, chợ Đông Ba, nhà lưu niệm Bác Hồ, thành Hoá Châu.

Chùa Thiên Mụ: ngay ven sông, có các bậc thang lên đến khu có tháp cao, khu vườn khá rộng với một số nhà cửa.

Cầu Tràng Tiền: bắc ngang sông Hương, nhiều nhịp

-Thiên nhiên đẹp: Sông Hương, núi Ngự Bình; Các nhà vườn; các món ăn đặc sản; nhã nhạc cung đình; dân ca Huế

-Nhận xét, bổ sung

-Trả lời theo ý hiểu.

- HS trả lời.
- Lắng nghe
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PHIẾU HỌC TẬP


Nhóm . . . . . . . . .  .


Đánh dấu ( vào các yếu tố mà cây được cung cấp và dự đoán sự phát triển của cây.


Các yếu tố mà cây được cung cấp�
Ánh sáng�
Không khí�
Nước�
Chất khoáng có trong đất�
Dự đoán kết quả�
�
Cây số 1�
�
(�
(�
(�
Cây còi cọc, yếu ớt sẽ bị chết�
�
Cây số 2�
(�
�
(�
(�
Cây sẽ còi cọc, chết nhanh�
�
Cây số 3�
(�
(�
�
(�
Cây sẽ bị héo, chết nhanh�
�
Cây số 4�
(�
(�
(�
(�
Cây phát triển bình thường�
�
Cây số 5�
(�
(�
(�
�
Cây bị vàng lá, chết nhanh�
�
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